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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

        CHI CỤC THÚ Y                                                                                   

                                  
                                        

       Số :  130 /BC-CCTY                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2011
BÁO CÁO

Công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

kết hợp báo cáo tình hình  phục vụ Tết Tân Mão năm 2011
Từ ngày 03/02/2011 đến ngày 05/02/2011


Thực hiện Chỉ thị số 26/2010/CT-UBND, ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Tân Mão năm 2011 và Công văn số 33/SNN-VP, ngày 10/01/2011 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc báo cáo nhanh tình hình Tết Tân Mão năm 2011; Chi cục thú y báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tình hình phục vụ Tết trên địa bàn thành phố trong thời gian qua như sau.

I. CÔNG TÁC PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 


1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước
a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay cả nước đã khống chế thành công dịch cúm gia cầm.
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước còn 12 tỉnh là Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An, Hòa Bình và Tuyên Quang có dịch LMLM chưa qua 21.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):  Hiện nay cả nước đã khống chế thành công dịch bệnh heo tai xanh.
 2. Công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011 ổn định, không ghi nhận thông tin dịch bệnh xảy ra tại các hộ chăn nuôi. 
- Chi cục thú y bố trí cán bộ thú y trực chuyên môn tại các Trạm thú y các quận, huyện và trực đường dây nóng tại Chi cục thú y trong thời gian nghĩ Tết để tiếp nhận và xử lý các thông tin dịch bệnh gia súc gia cầm do người dân cung cấp, thực hiện công tác kiểm tra lâm sàng và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu xuất bán gia súc. 

II. CÔNG TÁC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT PHỤC VỤ TẾT 
       Để đảm bảo yêu cầu phục vụ Tết, Chi cục Thú y bố trí cán bộ thú y thực hiện công tác công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ, các chợ, cơ sở kinh doanh, chế biến sản phẩm động vật trong thời gian nghĩ Tết nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, kết quả cụ thể như sau:
1. Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm  

· Kiểm soát giết mổ heo        :     1.187 con.

· Kiểm soát giết mổ gia cầm :    37.673 con 
- Một số cơ sở giết mổ bắt đầu hoạt động vào đêm 04/02/2011, tức Mùng 2 Tết Âm lịch với số lượng giết mổ không nhiều chủ yếu để bổ sung hàng cho các chợ lẽ. 
- Cơ sở giết mổ gia cầm An Nhơn hoạt động từ tối Mùng 2 Tết Âm Lịch với số lượng 37.673 con, phục vụ tập quán của người dân thành phố. Riêng CSGM gia cầm Huỳnh Gia – Huynh Đệ chưa hoạt động chỉ xuất sản phẩm đông lạnh ra tiêu thụ.
        2. Công tác kiểm dịch sản phẩm động vật các tỉnh nhập vào thành phố tiêu thụ

 - Thịt heo          :        356 con và      320 kg.

-  Thịt trâu bò    :          30 con và  13.412 kg.

-  Thịt gia cầm   :   21.501 con và  26.073 kg

- Trứng gia cầm : 148.700 quả.

III. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 
1. Giá thu mua tại các hộ chăn nuôi        

- Giá heo hơi: 35.000-40.000 đồng/kg tăng khoảng 3.000- 5.000đ/kg so với cùng thời điểm Tết Canh Dần 2010, giá heo xuất từ các trại chăn nuôi công nghiệp giá khoảng 38.000-40.000 đồng/kg heo hơi; giá heo xuất từ các hộ chăn nuôi gia đình giá từ 35.000-37.000 đồng/kg.
- Giá gia cầm lông: Giá thu mua gà lông tại các hộ chăn nuôi như sau: gà ta: 75.000 - 80.000 đồng/kg, gà tam hoàng 34.000 - 38.000 đồng/kg, gà công nghiệp: 24.000 -28.000 đồng/kg. Giá gia cầm sống thu mua tại các hộ chăn nuôi ổn định so với cùng kỳ nam 2010.

       2. Giá SPĐV tại các chợ sĩ Bình Điền 

Thịt heo các loại: thịt heo bên: 48.000-52.000 đồng/kg; ba rọi: 67.000-68.000 đ/kg; thịt đùi 53.000-55.000 đồng/kg. 

(Ghi chú: Chợ Bình Điền hoạt động từ đêm Mùng 2; Chợ Tân Xuân sẽ hoạt động vào đêm Mùng 4 Tết)
3. Giá SPĐV tại các chợ lẽ
+ Thịt ba rọi: 75.000-78.000 đ/kg; thịt đùi 72.000 - 78.000 đồng/kg. 

+ Thịt bò đùi 130.000 -140.000 đồng/kg; thịt bò vai: 125.000-135.000 đ/kg. 

+ Gà công nghiệp đã giết mổ: 34.000 - 37.000 đồng/kg; gà tam hoàng: 57.000- 58.000 đ/kg; gà ta: 120.000-130.000 đồng/kg.
+ Trứng gà tươi: sĩ 2.000 đ/quả, lẽ  2.200-2.500đ/quả. 
+ Trứng vịt tươi: sĩ 2.500 đ/quả, lẽ 3.000-3.200 đ/quả. 

Nhận xét: Nhìn chung giá cả hàng hoá thực phẩm có nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật trong thời gian Tết Tân Mão năm 2011 là tương đối ổn định. Nguồn hàng sản phẩm thịt heo, thịt trâu bò tương đối dồi dào, đủ cung ứng cho thị trường. 
Ghi chú: Giá heo hơi ghi nhận từ báo cáo của Trạm thú y Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, HTX chăn nuôi heo Tiên Phong; Giá gia cầm ghi nhận từ Trạm thú y Gò Vấp, Quận 8 và Bình Chánh; Giá thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm ghi nhận từ Ban quản lý Chợ An Đông, Bà Chiểu, Bình Tây ...; Giá trứng gia cầm ghi nhận tại khu vực kinh doanh trứng Quận 5, Quận 6 và Quận 8.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

- Tình hình dịch LMLM trong cả nước diễn biến phức tạp với 12 tỉnh thành có dịch LMLM, tại thành phố đã xử lý các trường hợp heo bệnh LMLM tại CSGM, CSCN nguy cơ tái phát dịch LMLM trong thời gian tới là rất cao do việc gia tăng việc vận chuyển, giết mổ gia súc trong dịp cao điểm phục vụ Tết, do đó thành phố cần thiết phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch LMLM thật chặt chẽ, cần triển khai sớm công tác tiêm phòng bổ sung vaccine LMLM, tăng cường kiểm tra dịch tễ các địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh.
- Nhìn chung giá cả hàng hoá thực phẩm có nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật trong thời gian Tết Tân Mão 2011 có tăng nhẹ so với giá các ngày trước Tết với mức tăng bình quân đối với thịt heo là: 2.000-3.000 đồng/kg, thịt gia cầm: 4.000-5.000 đồng/kg, đặc biệt giá gà ta làm sẵn tăng với mức 10.000-15.000 đồng/kg, giá thịt trâu bò tương đối ổn định. 

- Với sự nổ lực của tập thể cán bộ viên chức ngành Thú y đã phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trong thời gian qua đã giữ vững ổn định tình hình dịch tễ gia súc gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm, các mặt hàng sản phẩm động vật đưa về thành phố tiêu thụ trong thời gian qua tương đối dồi dào, giá các chủng loại sản phẩm động vật nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm 2010. Các đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố phân công thực hiện nhiệm vụ dự trữ và bình ổn các mặt hàng thiết yếu trong đợt Tết đã có kế hoạch chủ động chuẩn bị, dự trữ nguồn hàng, công bố các điểm phân phối rộng rãi trên các phương tiện thông tin, thực hiện cam kết giảm giá đúng quy định đã góp phần hạn chế việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Các Báo, Đài truyền hình đã thực hiện tốt công  
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tac thong tin, tuyén truyén v& chinh sich binh én gid clia thanh phd, tham gia kiém
tra giéim sét viée thuc hién ciia cc doanh nghiép duge phan céng, cung cdp thong
tin dy dit vé san luong hang hod cung cép vé céc chg diu méi, gitp nguoi tiéu
diing an tam v gié c4 va chét lugng hang hoa phuc vu Tét.

Noi nhin: KT.CHI CUC TRUONG/,
- Bl Nguyén Trung Tin PCT-UBND.TP; PHO CHI CUC TRUONG

- Phong CNN, THKH-VP Uy ban; T,

- Gidm déc S& NN-PTNT; /’;“

- Van phong S NN-PTNT;
- Phong Nong nghi¢p,So NN-PTNT;
- Luu VT, TH-VT, HTP (10).
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